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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

        HỌC KỲ:  I   		   NĂM HỌC:  2022 – 2023
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Môn học: Hành vi tổ chứcĐề số 02

	Khóa/Lớp: Khóa 21/lớp 21T4-QTD   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
· Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2,0 điểm)
       Các em hãy trình bày các dạng quyền lực cơ bản ?
Câu 2: (2,0 điểm)
       Các em hãy cho biết khái niệm lãnh đạo và quyền lực qua đó phân biệt sự khác nhau giữa lãnh đạo và quyền lực?
Câu 3: (2,0 điểm)
      Các em hãy trình bày khái niệm và phân loại nhóm?
Câu 4: Những nhận định sau đúng hay sai. Giải thích? (4,0 điểm)
a. Văn hóa tổ chức đề cập đến nhiệm vụ, công việc được phân chia, tập hợp hoặc điều phối một cách nhịp nhàng.
b. Quyền lực là một hệ thống các cấp không thể phá vỡ mở rộng từ cấp cao nhất của tổ chức đến cấp thấp nhất trong tổ chức.
c. Phân quyền thể hiện mức độ qua đó các quyết định đưa ra được tập trung ở một điểm duy nhất trong tổ chức
d. Cơ cấu ma trận là cơ cấu có nhiệm vụ hoạt động mang tính thông lệ cao thông qua chuyên môn hóa và các luật lệ nội bộ.
e. Xung đột phi chức năng là xung đột hỗ trợ cho mục tiêu của nhóm và cải thiện kết quả công việc của nhóm.
f. Cạnh tranh là mong muốn thỏa mãn lợi ích của hai bên và không quan tâm đến tác động của lợi ích này đến bên thứ ba khi có xung đột.
g. Giúp đỡ thể hiện thiện ý chí của hai bên đặt lợi ích của mình trên lợi ích của người khác khi có xung đột xảy ra.
h. Các chức năng quản lý bao gồm: hoạch định, tổ chức, giám sát.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

   HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2022 – 2023
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)Đáp án đề số: 02

	Môn Học: Hành vi tổ chức
	Khóa/Lớp: Khóa 21/lớp 21T4-QTD   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
                             Đáp án đề thi gồm 04 trang

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Phần 1 (2,0 điểm)

	
	a.Quyền lực ép buộc
Quyền lực dựa trên sự lo sợ
	0,25

	
	b.Quyền lực khen thưởng
Tuân thủ đạt được dựa trên khả năng phân chia phần thưởng mà một số người coi là có giá trị
	0,25

	
	c.Quyền lực tham khảo
Ảnh hưởng dựa trên sở hữu cá nhân những nguồn lực hoặc những đặc tính cá nhân như mong muốn 
	0,25

	
	d.Quyền lực lôi cuốn quần chúng
Một phạm vi của quyền lực tham khảo dựa vào tính cách cá nhân và phong cách giao tiếp
	0,25

	
	e.Quyền lực thông tin
Quyền lực có được nhờ sở hữu và kiểm soát thông tin
	0,25

	
	f.Quyền lực chuyên gia
Ảnh hưởng dựa trên kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
	0,25

	
	Quyền lực hợp pháp
Quyền lực của một người có được như là kết quả của vị trí quyền lực trong hệ thống cấp bậc chính thức của tổ chức
	0,5

	Câu 2
	Phần 1 (0,5 điểm)
	

	
	a.Khái niệm lãnh đạo:
Khả năng ảnh hưởng đến một nhóm nhằm đạt được các mục tiêu
	0,25

	
	b.Khái niệm quyền lực
Khả năng người A ảnh hưởng đến hành vi của người B để từ đó, người B hành động theo mong muốn của người A
	0,25

	
	Phần 2 (1,5 điểm)
	

	
	Phân biệt lãnh đạo và quyền lực
· Lãnh đạo 
· Tập trung đạt được mục tiêu.
· Đòi hỏi mục tiêu tương thích với người đi theo. 
· Tập trung ảnh hưởng từ trên xuống.
· Tập trung nghiên cứu: Phong cách lãnh đạo và mối quan hệ với cấp dưới
· Quyền lực
· Sử dụng như một phương tiện để đạt được mục tiêu
· Đòi hỏi sự phụ thuộc của cấp dưới. 
· Sử dụng để đạt được ảnh hưởng ngang cấp hoặc ảnh hưởng lên cấp trên
· Tập trung nghiên cứu: Mục tiêu quyền lực để đạt được sự tuân thủ.
	1,5

	Câu 3
	Phần 1 (0,25 điểm)

	
	Khái niệm: là hai hay nhiều cá nhân, có tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau họ cùng đến với nhau để đạt mục tiêu cụ thể. 
	0,25

	
	Phần 2 (1,75 điểm)

	
	Phân loại:
a.Nhóm chính thức:
Được hình thành theo cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị bao gồm: 
+ Nhóm chỉ huy: một nhóm bao gồm các cá nhân báo cáo trực tiếp cho quản lý
 +Nhóm nhiệm vụ: Các cá nhân làm việc chung để hoàn thành nhiệm vụ công việc
	0,75

	
	b.Nhóm không chính thức:
Là những liên minh được hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công việc trên cơ sở những quan hệ thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân bao gồm:
+Nhóm lợi ích: các cá nhân làm việc với nhau để đạt được một mục tiêu cụ thể mà họ quan tâm
+ Nhóm bạn bè: các cá nhân làm việc chung vì họ có cùng những tính cách chung.
	1,0

	Câu 4
	Nhận định đúng/ sai. Giải thích vì sao (4 điểm)

	
	a.Nhận định sai
Vì cơ cấu tổ chức đề cập đến nhiệm vụ, công việc được phân chia, tập hợp hoặc điều phối một cách chính thức.
	0,5

	
	b.Nhận định sai
Vì hệ thống quyền lực là một hệ thống các cấp không thể phá vỡ mở rộng từ cấp cao nhất của tổ chức đến cấp thấp nhất trong tổ chức.
	0,5

	
	c.Nhận định sai
Vì tập quyền thể hiện mức độ qua đó các quyết định đưa ra được tập trung ở một điểm duy nhất trong tổ chức
	0,5

	
	d.Nhận định sai
Vì cơ cấu quan liêu là cơ cấu có nhiệm vụ hoạt động có tính thông lệ cao thông qua chuyên môn hóa, các luật lệ và quy định rất chính thức hoá, nhiệm vụ được nhóm thành các bộ phận chức năng, tập quyền, phạm vi kiểm soát hẹp, ra quyết định theo hệ thống quyền lực
	0,5

	
	e.Nhận định sai
Vì xung đột chức năng là xung đột hỗ trợ cho mục tiêu của nhóm và cải thiện kết quả công việc của nhóm.
	0,5

	
	f.Nhận định sai
Vì cạnh tranh là mong muốn thỏa mãn lợi ích của một bên và không quan tâm đến tác động của lợi ích này đến bên kia khi có xung đột
	0,5

	
	g.Nhận định sai
Vì giúp đỡ thể hiện thiện ý của một bên đặt lơi ích của đối phương trên lợi ích của mình khi có xung đột xảy ra.
	0,5

	
	h.Nhận định sai
Vì các chức năng quản lý bao gồm: hoạch định, tổ chức, giám sát, lãnh đạo.
	0,5

	Cộng điểm
	10.0


_______Hết_______
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
              (Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)





      Th.S Lữ Xuân Trang                                                Võ Thị Kim Thư
